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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA VÌ – TP. HÀ NỘI 

 

Bản án số: 52/2023/HSST 

Ngày 08 tháng 6 năm 2023 

CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Trọng Đức. 

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thuật và ông Lê Văn Hoan. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Duy Liệu –  Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa: Ông 

Đỗ Xuân Hưng - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 08 tháng 6 năm 2023. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 

5 năm 2023. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2023/QĐXXST - HS ngày 

24 tháng 5 năm 2023, đối với bị cáo:  

 Bùi văn S, sinh năm 1983. Tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: 

Thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; Con ông Bùi Văn T, sinh 

năm 1961 và bà Đinh Thị N, sinh năm 1960; Vợ: Phan Thị Th (Đã ly hôn); Con: 

Có 02 con ,con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2009; Tiền sự: Không. Bị bắt 

tạm giữ từ ngày 06/01/2023 đến ngày 13/01/2023 được thay thế biện pháp ngăn 

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên 

tòa. 

 * Bị hại: 

 - Ông Bùi Văn T, sinh năm 1961. 

 - Bà Đinh Thị N, sinh năm 1960. 

 Cùng địa chỉ: Thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.  
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Ông T bà Nh có mặt tại phiên tòa. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Bùi văn S đặt vấn đề bảo bố mẹ của S đến gặp bố mẹ của chị H để nói 

chuyện cho S và chị H kết hôn với nhau, nhưng bố mẹ của S không đồng ý mà 

còn mắng chửi S với lý do giữa gia đình S với gia đình chị H có quan hệ họ hàng 

với nhau (H là cô họ của S). Từ đó, S tỏ ra bất mãn, thường xuyên uống rượu say 

về nhà chửi bới, đe dọa bố mẹ, đập phá tài sản của gia đình gây sức ép để ông T, 

bà Nh phải đồng ý cho S lấy H làm vợ. 

Khoảng 08 giờ sáng ngày 04/01/2023, S nói với bà Nh cho S mượn số hộ 

khẩu để phô tô làm hồ sơ xin việc đi lái xe ở nội thành Hà Nội, nhưng bà Nh 

không đồng ý và lại mang chuyện S ly hôn vợ và chuyện S yêu đương với H ra 

mắng. Lúc này, S không nói gì và bỏ đi khỏi nhà. Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông 

T đi làm về, biết việc S mượn sổ hộ khẩu nên tiếp tục mắng chửi S. Khoảng 17 

giờ cùng ngày, S đến nhà anh Bùi Văn Q là chú họ ở gần nhà để ăn cơm và uống 

rượu. Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, S cùng Quân tiếp tục cùng nhau đến quán bia 

tại thôn Cua Chu, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì để uống bia. Sau đó, S đi về khi về 

đến nhà, S thấy bố mẹ S đang ngồi xem tivi cùng bà nội S là bà Bùi Thị Muộn 

nhà bà nội S sát nhà S và chung sân phía trước. S đi vào nhà, nghĩ lại việc bị bố 

mẹ mắng chửi lúc sáng và không cho S lấy chị H, S bực tức cầm chiếc quạt cây 

màu đen đỏ ở phòng khách nhà S rồi ném mạnh ra sân làm chiếc quạt gãy làm 

đôi. Lúc này, S nhìn thấy tại phía sân trước cửa nhà bà Muộn có 01 chiếc xe máy 

nhiên hiệu Honda Lead màu vàng đen, mang BKS: 29V1- 071.94 dựng trước bậc 

thềm nhà; 01 xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 30X4-6354 dựng phía sau xe 

máy Honda Lead; 02 xe máy điện màu đen để gần xe máy Honda Wave và 01 xe 

kéo để ở gần xe Honda Lead. S nảy sinh ý định đốt xe máy HonDa Wave BKS: 

30X4-6354 của bố mẹ S. Thực hiện ý định, S đi đến bàn uống nước để ở cạnh 

sân nhà bà nội cầm chiếc bật lửa màu đỏ, rồi đi đến vị trí các chiếc xe trên. S 

dùng tay tháo chiếc “gông” bằng kim loại ở phần yên xe máy rồi giật mạnh phần 

yên xe ra (Phần yên xe máy này bị hỏng khóa) rồi dùng tay vặn tháo nắp bình 

xăng ra. Sau đó, S kéo chiếc xe máy này đổ nằm áp sườn bên phải xuống mặt sân 

làm xăng trong bình đổ ra sân. S dùng bật lửa ga màu đỏ châm lửa vào phần xăng 
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đổ ra làm chiếc xe bốc cháy. Thấy vậy, bố mẹ và bà nội S trong nhà chạy ra và 

hô hoán chữa cháy. Lúc này, có bà Lã Thị Th là hàng xóm nhà S chạy đến cùng 

bố mẹ S lấy nước chữa cháy. Thấy lửa cháy to và phát ra tiếng nổ, S sợ sẽ cháy 

lan ra nhà nên S đã bật vòi nước nước phun vào để chữa cháy. Sau khi đám cháy 

tắt hẳn, S đi ra phía trước cổng đứng. Khoảng 30 phút sau có lực lượng Công an 

xã Ba Trại đến đưa S về trụ sở để làm việc. 

  Hậu quả:  

  - Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Lead, màu S vàng - đen; BKS: 

29V1- 071.94 bị hư hỏng các bộ phận gồm: Yên xe bị hư hỏng hoàn T phải thay 

mới; Thùng đựng đồ bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Tay xách bị hư hỏng hoàn T 

phải thay mới; Bình nước mát bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Bộ ốp sườn sau xe 

bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Củ đèn hậu bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Bộ 

khóa yên và dây bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Đuôi chắn bùn sau bị hư hỏng 

hoàn T phải thay mới; Thụt sau bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Bầu lọc gió sau 

bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Lốp bánh sau bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; 

Vành bánh sau bị hư hỏng hoàn T phải thay mới; Ốp bô bị hư hỏng hoàn T phải 

thay mới. 

 - Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, kiểu dáng Wave alpha, BKS: 30X4-6354, 

màu S xanh, bị hỏng hoàn T. 

- Chiếc xe đạp điện phần lốp xe đạp điện loại không săm nhãn hiệu “Cao su 

sao vàng” bị hư hỏng hoàn T không thể sửa chữa. 

 - Chiếc quạt điện cây nhãn hiệu “Điện cơ PANSY” bị hư hỏng hoàn T. 

 Tại Cơ quan CSĐT Bùi văn S Khai nhận T bộ hành vi của ban thân nêu 

trên. Lời khai của S phù hợp với lời khai của ông Bùi Văn T, bà Đinh Thị N và bà 

Lã Thị Th. 

Quá trình điều tra đã xác định: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, BKS: 

29V1- 071.94, có đăng ký tên Hoàng Thị S là tài sản của ông Bùi Văn T mua lại 

của bà Hoàng Thị S với giá 10.000.000 đồng năm 2017, ông T sử dụng từ năm 

2017 đến nay. Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, kiểu dáng Wave alpha, BKS: 

30X4-6354 có đăng ký tên Nguyễn Xuân H là tài sản của ông Bùi Văn T được ông 

Nguyễn Xuân H  cho từ năm 2009. Chiếc Quạt điện cây nhãn hiệu “Điện cơ 

PANSY” là tài sản của bà Đinh Thị N mua năm 2022 với số tiền 180.000 đồng. 

Chiếc xe đạp điện bị cháy phần lốp là của 02 cháu Đông và Mai sử dụng làm 

phương tiện đi học. 
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Ngày 05/01/2023, Cơ quan CSĐT đã ra Yêu cầu định giá tài sản số: 07 để xác 

định giá trị thiệt hại tài sản trong vụ việc nêu trên. Tại Kết luận định giá tài sản số 06 

ngày 15/01/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ba Vì  

kết luận: Tổng giá trị thiệt hại là 13.650.000 đồng. 

Ngày 03/02/2023, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 60, 

để giám định chất cháy. Tại Kết luận giám định số 699 ngày 13/02/2023 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: “Trong mẫu vật gửi giám định tìm thấy dấu 

vết của xăng. Xăng là chất thuộc danh mục các hóa chất nguy hiểm dễ cháy nổ” 

Về dân sự: Bùi văn S đã tự nguyện bồi thường số tiền 13.650.000đ cho gia 

đình ông Bùi Văn T. Gia đình ông T không có yêu cầu, đề nghị gì về dân sự. 

Tại bản Cáo trạng số: 42/CT-VKS ngày 12 tháng 5 năm 2023, Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Ba Vì đã truy tố bị cáo Bùi văn S về tội “Hủy hoại tài sản” theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận T bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng, 

tỏ thái độ ăn năn, hối cải và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử:  

* Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Bùi văn S phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

* Về hình phạt: Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 178, điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt Bùi văn S từ 24 đến 30 tháng 

tù. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ba 

Vì, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định.  

[2] Về hành của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ để khẳng định: Khoảng 22 giờ  30 

ngày 04/01/2023, Bùi văn S đã có hành vi dùng xăng hủy hoại tài sản của gia đình 

ông T, bà Nh, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là: 13.650.000 đồng. Hành vi của bị 

cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015.  
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           [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an  

xã hội ở địa phương. Vì vậy cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi của bị 

cáo đã gây ra để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội và 

đấu tranh phòng ngừa chung. 

[4] Đánh giá nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

hình phat: 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo khai báo thành khẩn ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu 

quả cho gia đình bị hại số tiền 13.650. 000 đồng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

- Bị cáo phạm tội nghiêm trọng thể hiện sự bất hiếu với bố mẹ coi thường 

pháp luật lên cần phải có hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

mới đủ giáo dục.  

Xét thấy bị cáo không có tài sản thu nhập ổn định nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo.  

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia 

đình ông T, bà Nh số tiền 13.650. 000 đồng, nay ông T, bà Nh không có yêu cầu gì 

thêm. Nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về vật chứng của vụ án:  

- 01 (một) chiếc bật lửa gas màu đỏ dùng để phạm tội nên áp dụng Điều 47 

BLHS, Điều 106 BLTTHS tịch thu, tiêu hủy. 

- Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, kiểu dáng Wave alpha, BKS: 

30X4-6354, màu S xanh, dung tích 97cm3, số khung: 338129, số máy: 0338134 bị 

cháy, hỏng hoàn T; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Lead, màu S vàng - 

đen; BKS: 29V1- 071.94; dung tích 108cm3; số máy: 0653799; số khung: 643489 

bị cháy, hư hỏng một số bộ phận; 01 (một) chiếc xe đạp điện màu đen có chữ 

“TIGER” và 01 (một) chiếc quạt điện cây nhãn hiệu “PANSY”. Là tài sản hợp 

pháp của gia đình ông T, bà Nh nên áp dụng Điều 48 BLHS trả lại cho chủ sở hữu 

hợp pháp. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 178; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38, Điều 47, 48 Bộ luật hình sự. Các Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án, Xử: 

1. Tuyên bố bị cáo Bùi văn S phạm tội „„Hủy hoại tài sản“. 

2. Xử phạt bị cáo Bùi văn S 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/01/2023 đến 

ngày 13/01/2023. 

3. Về vật chứng: 

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) chiếc bật lửa gas màu đỏ đã cũ. 

- Trả lại cho ông Bùi Văn T và bà Đinh Thị N: 01 (một) xe máy nhãn hiệu 

Honda, kiểu dáng Wave alpha, BKS: 30X4-6354, số khung: 338129, số máy: 

0338134. Xe bị cháy, hỏng hoàn T, chỉ còn bộ khung xe, không còn giá trị sử dụng 

(kèm theo đăng ký xe số 006261 đứng tên Nguyễn Xuân H); 01 (một) xe máy nhãn 

hiệu Honda Lead, màu vàng - đen; BKS: 29V1- 071.94; số máy: 0653799; số 

khung: 643489. Xe đã cũ hỏng, phần đuôi và biển số xe đã bị cháy hết, xe không 

khởi động được (kèm theo đăng ký xe số 002215 đứng tên Hoàng Thị S); 01 (một) 

xe đạp điện màu đen đã cũ hỏng, có chữ “TIGER” và 01 (một) quạt điện cây nhãn 

hiệu “PANSY” màu đen, bị gãy đã cũ hỏng.  

Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Ba Vì và Thi hành 

án dân sự huyện Ba Vì ngày 01/6/2023. 

5. Về án phí: Bị cáo Bùi văn S phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

6.  Về quyền kháng cáo:  

- Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

 

Nơi nhận: 
- TAND TP Hà Nội 

- VKSND huyện 

- Người tham gia tố tụng 

- THA dân sự 

-  Lưu hồ sơ 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Đức 

 


